
     I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

     (Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất)  

Câu 1:  Ở Việt Nam có mấy phương thức trồng trọt phổ biến? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 2: Trồng trọt ngoài tự nhiên là: 

A. Phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 

B. Phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng 

với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên. 

C. Có kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 3:  Kĩ sư bảo vệ thực vật là người: 

A. Làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến và ứng dụng 

tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt. 

B. Làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng. 

C. Làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống 

cây trồng mới. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 4: Bón lót là bón phân lúc: 

A. Trước khi gieo trồng      B. Khi cây đang sinh trưởng 

C. Sau khi thu hoạch      D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 5: Phần rắn của đất trồng giúp: 

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây đứng vững. 

B. Cung cấp nước cho cây, hòa tan chất dinh dưỡng. 

C. Cung cấp oxygen cho cây, làm đất tơi xốp. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 6: Tác dụng của bừa/đập đất là: 

A. Làm xáo trộn lớp đất mặt. 

B. Làm nhỏ đất 

C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển 

D. Cả 3 đáp án trên 

      Câu 7: Cày đất là công việc làm xáo trộn lớp đất mặt ở sâu khoảng: 

A. 5-10 cm.           B. 10-15 cm.            C. 15-20 cm.             D. 20-30 cm. 
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      Câu 8: Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công? 

A. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại. 

B. Vệ sinh đồng ruộng 

C. Sử dụng các vi sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa, …) để tiêu diệt sâu hại. 

D. Dùng bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại. 

Câu 9: Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng: 

A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng. 

B. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 

C. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 

Câu 10: Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào? 

A. Gieo bằng hạt.      B. Gieo bằng củ. 

C. Gieo bằng cây con.      D. Gieo bằng đoạn thân. 

     II. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 

     Câu 11. (2 điểm): Trình bày đặc điểm của ngành trồng trọt công nghệ cao? 

     Câu 12. (1,5 điểm): Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng? 

 Câu 13. (1,5 điểm): Trình bày phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương em? 

------------ HẾT ------------- 

(Đề kiểm tra gồm có 02 trang) 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C A B A A B D D C A 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu Hướng dẫn Điểm 

Câu 1. (2 điểm)  

  Đặc điểm của nghành trồng trọt công nghệ cao: 

- Sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và thời gian 

sinh trưởng ngắn 

- Đất trồng được thay thế bằng các loại giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

- Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại  

- Người lao động có trình độ cao, quy trình sản xuất khép kín. 
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Câu 2. (1,5 điểm)  

  Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng: 

+ Phòng là chính. 

+ Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để. 

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 
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Câu 3. (1,5 điểm) 

  Một số phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương em: 

- Phương pháp cắt: lúa bằng tay, bằng máy 

- Phương pháp đào: khoai lang, khoai tây,… 

- Phương pháp hái: nhãn, rau,.. 
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Chú ý :  

- Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.  

- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự thống 

nhất của cả tổ. 

- Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm. 
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